
 
 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Trang chủ: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

Nội dung bài viết 

1. Soạn Unit 5 A closer look 1 lớp 7 Global Success 

Soạn Unit 5 A closer look 1 lớp 7 Global Success 

1 ( trang 52 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Match the phrases with the pictures. 
Then listen, check and repeat the phrases ( Nối các cụm với tranh. Sau đó nghe, kiểm 
tra và đọc lại các cụm từ) 

Nội dung bài nghe: 
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Đáp án  

1-b ( một thìa cà phê muối) 2-f ( 200ml sữa) 3-a ( một ki- lô-gam thịt bò) 
4-c ( một lít nước) 5-d (một thìa canh đường) 6-e ( 200 gram bột) 

2 ( trang 51 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Write the following words and 
phrases in the correct columns. Add any other dishes and ingredients you know (Viết 
các từ và cụm từ sau vào các cột đúng. Thêm bất kỳ món ăn và nguyên liệu nào khác 
mà bạn biết) 

 

Lời giải: 

Dishes Ingredients 
Spring rolls 

Omelette 

pancakes 

Onions 

Butter 

pepper 

3 ( trang 52 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Ask and answer about 
the ingredients for Linh’s apple pie, using the quantities in the recipe (Làm việc theo 
cặp. Hỏi và trả lời về nguyên liệu làm bánh táo của Linh, sử dụng số lượng trong 
công thức) 
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Hướng dẫn làm bài 

A: How much salt do we need? 

B: We need one teaspoon of salt 

A: How much sugar do we need? 

B: We need 300g of sugar 

A: How much water do we need? 

B: We need 120ml of water 

Hướng dẫn dịch: 

A: Chúng ta cần bao nhiêu muối? 

B: Chúng tôi cần một thìa cà phê muối 

A: Chúng ta cần bao nhiêu đường? 

B: Chúng ta cần 300g đường 

A: Chúng ta cần bao nhiêu nước? 
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B: Chúng tôi cần 120ml nước. 

Pronunciation 

/ ɒ/ and / ɔː/ 

4( trang 52 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat the words. Pay 
attention to the sound / ɒ/ and / ɔː/ 

Nội dung bài nghe: 

 

Lời giải: 

  / ɒ/   / ɔː/ 

  Fond, call, not, lot   Short, pork, sauce, water 

5( trang 52 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat, paying attention to 
the underlined words. Tick the sentences with / ɒ/ sound 

Nội dung bài nghe: 
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Hướng dẫn dịch: 

1. Tớ ghét xúc xích 

2, Nó là một cái nồi rất lớn 

3. Đặt thịt lợn ở đây 

4. Canh này rất nóng 

5. Tớ thích thịt lợn nấu với rau. 


